	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

BỘ MÔN NHA KHOA DỰ PHÒNG & PHÁT TRIỂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Thái Nguyên, ngày          tháng          năm


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT 1)
1. Thông tin chung về học phần

- Mã học phần: ORD321

- Số tín chỉ: 2 (1/1)      

- Loại học phần: Bắt buộc

- Các học phần tiên quyết: Cắn khớp, Răng trẻ em 1
- Các học phần song hành:

- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

- Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Bộ môn Nha khoa Dự phòng và Phát triển
- Số tiết quy định đối với các hoạt động:

	+ Nghe giảng lý thuyết : 12 tiết

+ Thảo luận: 3 tiết      

+ Làm bài tập: 10 tiết

+ Thực hành, thí nghiệm: 15 tiết
	+ Hoạt động theo nhóm: 10 tiết

+ Tự học: 30 giờ

+ Tự học có hướng dẫn:10 giờ
        

+ Bài tập lớn (tiểu luận):................giờ
        


2. Thông tin chung về các giảng viên 
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Lê Thị Thu Hằng
	0916 616 427
	lethithuhang@tump.edu.vn
	

	2
	ThS. Đỗ Minh Hương
	0983 523 584
	dominhhuong@tump.edu.vn
	

	3
	ThS. Mai Thu Quỳnh
	0965 994455
	maithuquynh@tump.edu.vn
	

	4
	BS. Vũ Thị Hà
	0986 202 029
	vuthiha@tump.edu.vn
	

	5
	BS. Ngô Việt Thành
	0989 481 158
	ngovietthanh@tump.edu.vn
	

	6
	BS Hà Hương Quỳnh
	0392 253 601
	hahuongquynh@tump.edu.vn
	

	7
	KTV. Hoàng Thị Ân
	0913047676
	hoangthian@tump.edu.vn
	

	8
	TS. Võ Thị Thúy Hồng
	0983 711 409
	
	Mời giảng


3. Mục tiêu của học phần
· Yêu cầu về kiến thức:
· Phân tích được sự tăng trưởng và phát triển hệ thống sọ mặt và các yếu tố ảnh hưởng

· Phân tích được nguyên nhân và phân loại được sai khớp cắn

· Vận dụng được kiến thức cơ bản về chỉnh hình răng mặt trong chẩn đoán sai khớp cắn

· Yêu cầu về kỹ năng:

-
Khám và chẩn đoán đúng sai khớp cắn.

-
Vẽ, đo và phân tích chính xác phim Cephalometric, mẫu hàm thạch cao.
· Yêu cầu về thái độ:
-
Cẩn thận, tỉ mỉ trong vẽ và đo phim Cephalometric, đo và phân tích mẫu hàm.
4. Chuẩn đầu ra của học phần 
· Kiến thức

1. Phân tích được sự tăng trưởng và phát triển hệ thống sọ mặt và các yếu tố ảnh hưởng

2. Phân tích được nguyên nhân và phân loại được sai khớp cắn

3. Vận dụng được kiến thức cơ bản về chỉnh hình răng mặt trong chẩn đoán sai khớp cắn

· Thái độ: 

4. Cẩn thận, tỉ mỉ trong vẽ và đo phim Cephalometric, đo và phân tích mẫu hàm.

· Kỹ năng:

5. Khám và chẩn đoán đúng sai khớp cắn.

6. Vẽ, đo và phân tích chính xác phim Cephalometric, mẫu hàm thạch cao.

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần Chỉnh hình răng mặt 1 gồm có 2 tín chỉ (1/1) được dạy và học ở học kỳ thứ 10 bao gồm 2 phần. Phần lý thuyết cung cấp những kiến thức cơ bản về sự phát triển của hệ thống sọ mặt, phân loại sai khớp cắn. Phần thực hành hướng dẫn thái độ và kỹ năng trong khám lâm sàng; vẽ, đo, phân tích phim Cephalometric, mẫu hàm để chẩn đoán sai khớp cắn.
6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần
	Bài giảng
	Chuẩn đầu ra của học phần

	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6

	LÝ THUYẾT

	Bài 1
	3
	
	3
	
	
	

	Bài 2
	
	3
	3
	
	
	

	Bài 3
	
	3
	3
	
	
	

	THỰC HÀNH

	Bài 1
	
	
	
	
	3
	

	Bài 2
	
	
	
	3
	
	3

	Bài 3
	
	
	
	3
	
	3


7. Danh mục tài liệu

    + Tài liệu học tập chính: Bộ môn Nha khoa dự phòng và phát triển, Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bài giảng Chỉnh hình răng mặt. Tài liệu lưu hành nội bộ. 2018.

+ Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ môn Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội. Răng Hàm Mặt, tập I. Nhà xuất bản  học. 1977.

2. Bộ môn Chỉnh hình Răng Mặt- Đại học Y – Dược TP  Hồ Chí Minh. Chỉnh hình răng mặt: Kiến thức cơ bản và điều trị dự phòng. Nhà xuất bản Y học. 2004.

3. Võ Thị Thuý Hồng. Chỉnh hình răng mặt cơ bản. Nhà xuất bản Y học. 2014.

4. William RP. Contemporary Orthodontic. 5rd ed. Mosby. 2012.

8. Nhiệm vụ của người học
8.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

-  Hoàn thành các bài tập được giao trong sách bài tập.
8.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)
- Dự lớp 100% thời lượng thực hành của học phần

- Đạt các chỉ tiêu thực hành: 
	
	Chỉ tiêu
	Số ca

	1
	Khám, làm bệnh án chỉnh hình răng mặt
	3

	2
	Phân tích mẫu hàm 
	3

	3
	Phân tích phim Cephalometric
	3


9. Phương pháp giảng dạy

- Phần lý thuyết: Thuyết trình
- Phần thực hành: Nghiên cứu tình huống lâm sàng, cầm tay chỉ việc

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập

	TT
	Hình thức
	Mục đích, phương pháp kiểm tra, đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

(Theo thang điểm 10)
	Trọng số

	1
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được qua 1/3 thời gian học tập.

- Phương pháp lượng giá: trắc nghiệm.
	Số câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
	16,7%

	2
	Điểm chuyên cần
	- Đánh giá mức độ chuyên cần, ý thức tự học của sinh viên.

- Phương pháp lượng giá: chỉ tiêu lâm sàng đã đạt được.                                                                                                                                                              
	Số chỉ tiêu thực hiện trên tổng số chỉ tiêu
	16,7%

	3
	Điểm kỹ năng ra quyết định
	  - Đánh giá mức độ đạt được của kỹ năng ra quyết định trong thực hành lâm sàng.

  - Phương pháp lượng giá: Tình huống lâm sang
	Theo phiếu chấm
	16,7%

	4
	Thi kết thúc học phần
	  - Đánh giá mức độ kiến thức đạt được sau khi kết thúc học phần.

  - Phương pháp lượng giá: Tự luận
	Theo phiếu chấm
	50%


*Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.

11. Nội dung chi tiết học phần

11.1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận

	Bài 1
	Tăng trưởng và phát triển hệ thống sọ mặt

(Tổng số tiết: 06; Số tiết lý thuyết: 04; Số tiết bài tập, Thảo luận: 02)

	
	1. Giới thiệu chung về tăng trưởng và phát triển

1.1 Khái niệm

1.2  Đặc điểm chung của tăng trưởng và phát triển sọ mặt

2. Tăng trưởng và phát triển hệ thống sọ mặt

2.1 Cơ chế chung

2.2 Tăng trưởng và phát triển của vòm sọ

2.3 Tăng trưởng và phát triển của nền sọ

2.4 Tăng trưởng và phát triển của xương hàm trên

2.5 Tăng trưởng và phát triển của xương hàm dưới

2.6 Tăng trưởng và phát triển của mô mềm

3. Giả thuyết về tăng trưởng và phát triển sọ mặt

3.1. Giả thuyết của Sicher

3.2. Học thuyết của Scott

3.3. Thuyết chức năng

3.4. Một số học thuyết khác

4. Một số phương pháp  xác định tuổi xương của trẻ 

4.1. Dựa và phim Xquang xương bàn tay

4.2. Dựa vào phim Xquang đốt sống cổ

5. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển

5.1. Ảnh hưởng của gen

5.2. Ảnh hưởng của môi trường

Nội dung thảo luận: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển của hệ thống sọ mặt

	Bài 2
	Nguyên nhân sai khớp cắn

(Tổng số tiết: 06; Số tiết lý thuyết: 04; Số tiết bài tập, Thảo luận: 02)

	
	1. Phương trình chỉnh hình răng mặt (Orthodontics equation)

2. Các mô chịu ảnh hưởng tiên phát

2.1. Hệ thống cơ – thần kinh

2.2. Xương

2.3. Răng

2.4. Mô mềm

3. Thời gian tác động

4. Nguyên nhân chính

4.1. Di truyền

4.2. Những bất thường mô phôi không rõ nguồn gốc

4.3. Chấn thương

4.4. Tác nhân vật lý

4.5. Thói quen răng miệng xấu

4.6. Bất thường về trao đổi chất và bệnh

4.7. Dinh dưỡng

Nội dung thảo luận: Ảnh hưởng của thói quen răng miệng xấu tới sự tăng trưởng và phát triển của hệ thống sọ mặt, sự hình thành khớp cắn.

	Bài 3
	Phân loại lệch lạc răng

(Tổng số tiết: 03; Số tiết lý thuyết: 01; Số tiết bài tập, Thảo luận: 02)

	
	1. Giới thiệu chung

2. Phân loại theo Angle

3. Phân loại theo Simon

4. Phân loại theo Akerman – Profit

5. Một số phân loại khác

Nội dung thảo luận: Phân loại lệch lạc răng theo Akerman – Profit


11.2. Nội dung về thực hành, thí nghiệm  (Tổng số tiết: 15)
	Bài 1
	Cách khám và làm bệnh án chỉnh hình răng mặt
	4 tiết

	Bài 2
	Phân tích mẫu hàm 
	4 tiết

	Bài 3 
	Phân tích phim Cephalometric 
	4 tiết

	Bài 4
	Chẩn đoán trong chỉnh hình răng mặt 
	3 tiết

	Tổng
	15 tiết


12. Thời gian phê duyệt đề cương học phần:  Ngày..............tháng.............năm..............
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký, ghi rõ họ tên)
	CTHĐ THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

(Ký, ghi rõ họ tên)
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